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Hà Nội, Ngày 28 tháng 08 năm 2002


Thông tư hướng dẫn

Về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ- TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ
 

Để triển khai thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng taị Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn mẫu hợp đồng như sau:

I. Yêu cầu đối với hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá
    Hợp đồng phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau: Những căn cứ để xây dựng hợp đồng và một số thông tin cần thiết về các bên tham gia ký hợp đồng ; Nội dung các bên tham gia ký hợp đồng thoả thuận với nhau về: số lượng các loại hàng hoá, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách sản phẩm của hàng hoá, phương thức, thời gian, địa điểm giao nhận hàng; Điều kiện cho các bên (nếu có) để tạo sự gắn bó trong hợp đồng; Phương thức thanh toán hợp đồng; cách sử lý các lý do bất khả kháng trong quá trình thực hiện hợp đồng; Trách nhiệm về vật chất trong thực hiện hợp đồng; Giải quyết tranh chấp hợp đồng; Hiệu lực của hợp đồng; Chữ ký, con dấu hợp pháp của các bên ký hợp đồng và các đơn vị xác nhận hoặc công chứng.

    Các điều khoản ghi trong hợp đồng phải rõ ràng, chặt chẽ, dễ hiểu. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với đại diện các hộ nông dân thì người đại diện phải thảo luận với hộ nông dân mình đại diện để có sự thống nhất .

    Hợp đồng được ký kết phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã hoặc chứng thực của Phòng công chứng huyện nơi sản xuất nông sản hàng hoá theo hợp đồng. Trong mọi trường hợp, cần thông báo hợp đồngh đã ký kết cho Uỷ ban nhân dân xã, Hội Nông dân Việt Nam trong vùng dự án để phối hợp theo dõi, hỗ trợ thực hiện.

II. Giải thích mẫu hợp đồng
1.Về đối tượng ký hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá là các tổng công ty, công ty, hợp tác xã ( gọi chung là các doanh nghiệp tieu thụ, chế biến, xuất khẩu) ký hợp đồng mua noong sản hoặc bán vật tư với các hộ nông dân, trang trại, đại diện các hộ nông dân và hợp tác xã về các hàng hoá nông sản nguyên nhiên vật liệu hoặc các vạat tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (trồng trọt có giống, phân bón, thuốc trừ sâu, chăn nuôi có giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, . . .). Đại diện của họ phải có biên bản thoả thuận cử đại diện của các hộ.

2. Về Điều 1 của hợp đồng:
Số lượng nông sản hàng hoá phải được ghi chính xác, rõ ràng, cụ thể theo sự thoả thuận của các bên ký hợp đồng và phải tính theo đơn vị đo lường của Nhà nước với từng loại hàng hoá.

3. Về Điều 2 của hợp đồng:
Phải ghi rõ trong hợp đồng phẩm chất, quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước, màu sắc, mùi vị, độ ẩm, tạp chất của hàng hoá, . . . nhưng tuỳ từng loại hàng hoá mà hai bên có thể thoả thuận về các điều kiện phẩm chất quy cách cho phù hợp.

4. Về Điều 3 của hợp đồng:
Bên mua ứng trước vật tư và chuyển giao công nghệ cho Bên bán ( nếu có)
ứng trước vật tư: Tuỳ từng ngành, cần ghi cụ thể tên gọi số lượng từng loại, giá trị, phương thức giao vật tư.

Chuyển giao công nghệ: tuỳ điều kiện, Bên Mua chuyển giao công nghệ cho Bên Bán để làm ra các sản phẩm có chất lượng theo yêu cầu của bên Mua tại điều 2. Hợp đồng cần ghi rõ nội dung chuyển giao và trách nhiệm của các bên liên quan.

5. Về Điều 4 của hợp đồng :
Xác nhận cụ thể lịch giao nhận hàng hoá cả về số lượng, địa điểm, phương cách giao nhận hàng hoá từng đợt hoặc trọn gói .

Ngoài hợp đồng, các bên có thể thoả thuận làm phụ lục hợp đồng nhằm làm rõ các hình thức đầu tư ứng trước vật tư và vốn, lich giao nhận nông sản hàng hoá, quy định về nghĩa vụcủa các bên khi giao hàng, phương thức đo lường để xác định số lượng và chất lượng sản phẩm. Phụ lục hợp đồng là bộ phận cụ thể không tách rời hợp đồng, có giá trị pháp lý như bản hợp đồng .

6. Về điều 5 của hợp đồng:
Nêu rõ phương thức và thời hạn thanh toán hợp đồng, từng đợt hoặc trọn gói có tính đến giá trị vật tư và tiền vốn ứng trước (nếu có).

7. Về điều 6 của hợp đồng:
Về trường hợp rủi ro bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn hoặc đột biến giá cả thị trường gây thiệt hại vật chất cho người sản xuất hoặc doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, suất khẩu (một trong các bên ký hợp đồng) thì trước hết các bên phải cùng nhau xác định nguyên nhân, bàn biện pháp và cố gắng khắc phục . Khi bất khả kháng xảy ra thì nhanh chóng xác định mức độ thiệt hại,thoả thuận chia sẻ rủi ro khi thanh lý hợp đồng.

III. Trách nhiệm của các bên và các đơn vị có liên quan.
1. Hợp đồng sau khi được các bên ký kết và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã hoặc phòng công chứng huyện chứng thực là văn bản mang đầy đủ tính pháp lý. Bên nào thực hiện không đúng những nội dung đã cam kết trong hợp đồng mà gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

2. Doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm phải có trách nhiệm mua hết nông sản hàng hoá đúng thời gian và địa điểm như đã cam kết trong hợp đồng. Tiêu chuẩn, chất lượng và số lượng nông sản hàng hoá phải được đánh giá đúng, doanh nghiệp không được tự ý hạ thấp sản phẩm, ép giảm giá mua nông sản, nâng giá bán vật tư làm thiệt hại cho người sản xuất.

3. Người sản xuất đã được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản ứng trước vật tư, tiền vốn thì phải bán đủ số lượng hàng hóa nông sản đúng thời gian và đúng tiêu chuẩn chất lượng nông sản qui định trong hợp đồng, không được tự ý bán cho doanh nghiệp khác mua với giá cao hơn khi chưa có ý kiến bằng văn bản cuả doanh nghiệp là đối tác đã ký và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phân vùng, qui hoạch các vùng sản xuất tập trung các loại cây,con chính và hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng với nông dân.

5. Uỷ ban Nhân dân huyện, Uỷ ban Nhân dân xã trực tiếp giám sát việc ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản hàng hoá với người sản xuất, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng không lành mạnh xảy ra ở địa phương có thể dẫn tới vi phạm hợp đồng của cả hai bên.

6. Đề nghị Hội Nông dân phối hợp với chính quyền hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân ký kết và thực hiện đúng hợp đồng tiêu thụ nông sảnvới các doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá này để các bên tham gia ký kết hợp đồng (các doanh nghiệp và người sản xuất) vận dụng. Trong qúa trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo về Bộ để có giải pháp phù hợp./
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